
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Tỉnh Thanh Hóa                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bản án số:42/2020/HS-ST 

          Ngày 22/7/2020. 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Cao Thị Nga. 

Các Hội thẩm nhân dân:              ng  oàng V n C  ng 

Ngh  nghi p  ch c v : Chu  n vi n ph ng giáo d c hu  n   u   c 

                                                        Bà  oàn Thị Dung. 

Ngh  nghi p  ch c v : Ch  tịch MTTQ    Ph    c  hu  n   u   c  

Thư ký phiên tòa: Bà    Thị Chu  n - Th  ký Tòa án, Tòa án nhân dân hu  n   u   c. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hậu Lộc tham gia phiên tòa: 

                                                        Ông Ngu ễn V n Bằng - Kiểm sát vi n. 

Ngày 22 tháng 7 n m 2020 tại tr  sở T a án nhân dân hu  n   u   c  ét  ử sơ thẩm 

công khai v  án hình sự sơ thẩm
 
th  lý số 43/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 6 n m 2020 

theo Qu ết định đ a v  án ra  ét  ử số 45/2020/Q XXST-HS ngày 08 tháng 7 n m 2020 

đối với bị cáo:  

Trình Văn Tr; sinh n m 1997 tại hu  n  L  tỉnh Thanh Hóa; nơi  K KTT và chỗ ở: 

Thôn M, xã H  hu  n  L  tỉnh Thanh  óa; ngh  nghi p:  ao đ ng tự do; trình đ  v n hóa: 

6/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông (không rõ 

danh tính) và bà Trình Thị Tr; vợ  con: Ch a; ti n sự  ti n án: Không; bị cáo bị  tạm giữ  tạm 

giam từ ngà  12/3/2020 đến na . Có mặt  

Bị hại: Cháu  ặng V n  , sinh ngày 09/5/2011. Có đơn  in  ét  ử vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Chị  oàng Thị H  sinh n m 1971 Có đơn  in  ét 

 ử vắng mặt.  

  u có địa chỉ: Thôn B, xã Ng  hu  n  L  tỉnh Thanh  oá. 

Người làm chứng: 

1  Anh Trình V n Th  sinh n m 1992. Có mặt. 

 ịa chỉ: Thôn M, xã H  hu  n  L  tỉnh Thanh  óa. 

2. Anh  oàng V n S  sinh n m 1986. Vắng mặt  
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 ịa chỉ: Thôn Th, xã Ng  hu  n  L  tỉnh Thanh  óa  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phi n t a  n i dung v  án đ ợc 

tóm tắt nh  sau:   

Vào khoảng 12
h
30’ ngày 11/3/2020, Trình V n Tr m ợn chiếc đi n thoại di đ ng nh n 

hi u IP ONE 6S và chiếc  e mô tô nh n hi u  ONDA loại  e AIRB ADE màu đen bạc 

biển kiểm soát 36B5-06949 c a anh trai là Trình V n Th để đi chơi  Tr n đ  ng đi Tr lên 

cơn nghi n ma t    bản thân lại không có ti n mua ma t   để sử d ng n n Tr  ng đi u 

khiển  e mô tô đến quán sữa chữa đi n thoại Sơn  i n ở thôn Th, xã Ng để va  ti n  khi gặp 

anh S, Tr nói “Anh cho em m ợn  200 000 đồng em có vi c gấp  tý em qua  lại em trả anh 

sau” nh ng anh S không cho va   tr  ng nói tiếp “Em để chiếc má  lại đâ   lát v  gửi ti n 

em  in lại”  đồng th i Tr  ng đ a chiếc đi n thoại  IP ONE 6S cho anh S, anh S đồng ý và 

đ a cho Tr va  số ti n 200 000 đồng  Sau khi có ti n Tr đi u khiển  e mô tô đến thôn B , xã 

Ng để nh  ng  i mua h  ma t    đến đoạn ngõ hẽm thu c khu vực thôn B, Tr thấ  cháu 

 ặng V n    sinh n m 2011 đang đi b  ng ợc chi u với Tr tr n ta  cầm chiếc đi n thoại di 

đ ng nh n hi u Samsung Gala   A10 màu  anh  thấ  cháu   c n nhỏ không có ng  i lớn 

đi cùng  trong ngõ hẽm không có ng  i qua lại n n Tr n   sinh ý định chiếm đoạt chiếc đi n 

thoại c a cháu  , Tr đi u khiển  e đi lại gần cháu   rồi tắt má   đá chân chống nh ng Tr 

vẫn ngồi tr n  e và nói “ Cháu cho ch  m ợn đi n thoại gọi m t cu c” đồng th i dùng ta  

phải nhanh chóng gi t chếc đi n thoại tr n ta  cháu   rồi  nổ má   e chạ  v ng quanh xã 

Ng. 

 ến khoảng 13 gi  cùng ngày, Tr đi u khiển  e v  quán sửa chữa đi n thoại S H trả lại 

cho anh S số ti n 200 0000 đồng mà Tr đ  va  tr ớc đó và lấ  lại chiếc đi n thoại 

IPHONNE 6S, Tr lấ  đi n thoại vừa c ớp gi t đ ợc đ a cho anh S và hỏi “Má  c a em gi  

bán đ ợc bao nhi u ti n” anh S cầm đi n thoại và nói “ con sam sung Gala   A10 nà  anh 

mua đ ợc 1 250 000 đồng em bán thì anh lấ ” Tr đồng ý bán cho anh S với số ti n 

1 250 000 đồng  số ti n này Tr sử d ng tiêu sài cá nhân. 

Ngà  12/3/2020 Trình V n Tr đến Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an hu  n   u   c 

đầu th  khai báo hành vi phạm t i c a mình. 

Tại kết lu n định giá tài sản số 16/KL-   G ngà  17/3/2020 c a   i đồng định giá 

tài sản trong tố t ng hình sự hu  n   u   c kết lu n: 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u 

Samsung Galaxy A10 màu xanh trị giá 2.170 000 đồng. Ngà  09/6/2020 cơ quan cảnh sát 

đi u tra Công an hu  n   u   c đ  trả lại chiếc đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung Gala 
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   A10 cho cháu  ặng V n H và chị  oàng Thị   là ng  i đại di n hợp pháp cho cháu  , 

chị   không   u cầu bị cáo Tr bồi th  ng gì th m 

V  v t ch ng: Xe môtô nh n hi u  ONDA  loại  e AIRB ADE biển kiểm soát 36B5-

069.49 bị cáo sử d ng vào vi c phạm t i  quá trình đi u tra  ác định chiếc  e môtô tr n là 

c a anh Trình V n Th (anh trai Tr) do Tr tự lấ  đi, anh Th không biết  do đó cơ quan đi u tra 

đ  trả lại chiếc  e cho anh Th.  

 ối với anh  oàng V n S là ng  i mua chếc đi n thoại Samsung Gala  A10 c a 

Trình V n Tr với số ti n 1 250 000 đồng. Qúa trình đi u tra  ác định anh S không biết đó là 

tài sản do phạm t i mà có n n không  ử lý v  hình sự đối với Sơn  Ngà  06/5/2020 anh 

Trình V n Th ( anh trai Trình V n Tr) đ  trả lại số ti n 1 250 000 đồng cho anh S, anh S 

không yêu cầu bị cáo bồi th  ng gì th m  

Cáo trạng số 44/CT-VKSHL ngày 25/6/2020 c a Vi n kiểm sát nhân dân hu  n   u 

  c  tỉnh Thanh  óa đ  tru  tố bị cáo Trình V n Tr v  t i “C ớp gi t tài sản” theo điểm g 

khoản 2  i u 171 c a B  lu t  ình sự  

Tại phi n t a  Kiểm sát viên giữ qu  n công tố lu n t i và tranh lu n: Giữ ngu  n 

qu ết định tru  tố đối với bị cáo v  t i danh  đi u lu t n u tr n và sau khi đánh giá tính chất 

v  án   em  ét các tình tiết t ng nặng  giảm nhẹ trách nhi m hình sự     nghị   i đồng  ét 

 ử áp d ng điểm g khoản 2  i u 171  điểm  s khoản 1, 2  i u 51;  i u 38 c a B  lu t  ình 

sự. Tuyên bố bị cáo Trình V n Tr phạm t i “C ớp gi t tài sản” và đ  nghị áp d ng m c hình 

phạt đối với bị cáo Trình V n Tr từ 42 tháng tù đến 48 tháng tù. 

 V  hình phạt bổ sung: Bị cáo ngh  nghi p lao đ ng tự do  thu nh p không ổn định n n 

không áp d ng hình phạt bổ sung bằng ti n đối với bị cáo  

V  phần bồi th  ng dân sự: Tài sản mà bị cáo chiếm đoạt đ  thu hồi trả lại cho bị hại 

và bị hại không có   u cầu gì n n không  em  ét  

V  án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự theo qu  định c a pháp lu t  

Tại phi n tòa bị cáo thừa nh n hành vi phạm t i đ ng nh  Cáo trạng đ  tru  tố  đồng ý 

với Bản lu n t i c a đại di n Vi n kiểm sát tại phi n t a và l i nói sau cùng đ  nghị   i 

đồng  ét  ử  em  ét cho bị cáo đ ợc h ởng m c hình phạt nhẹ nhất để bị cáo cải tạo  sớm 

trở v  gia đình  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở n i dung v  án  c n c  vào các tài li u trong hồ sơ v  án đ  đ ợc tranh t ng 

tại phi n t a    i đồng  ét  ử nh n định nh  sau: 

[1] V  hành vi  qu ết định tố t ng c a Cơ quan đi u tra Công an hu  n   u   c   i u 

tra vi n  Vi n kiểm sát nhân dân hu  n   u   c  Kiểm sát vi n trong quá trình đi u tra  tru  tố 
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đ  thực hi n đ ng v  thẩm qu  n  trình tự  th  t c qu  định c a B  lu t Tố t ng hình sự  Quá 

trình đi u tra và tại phi n t a  bị cáo và bị hại  ng  i đại di n hợp pháp cho bị hại  không có ý 

kiến hoặc khiếu nại v  hành vi  qu ết định c a cơ quan tiến hành tố t ng  ng  i tiến hành tố 

t ng  Do đó  các hành vi  qu ết định tố t ng c a cơ quan tiến hành tố t ng  ng  i tiến hành tố 

t ng đ  thực hi n đ u hợp pháp. 

[2] V  t i danh: Vào khoảng 12
h
30’ ngà  11/3/2020, Trình V n Tr lợi d ng buổi tr a  

tr n đ  ng không có ng  i qua lại n n khi nhìn thấ  cháu   đang cầm đi n thoại tr n ta  

li n n   sinh ý định chiếm đoạt  Tr nhanh chóng tiếp c n cháu H và dừng  e lại  hỏi m ợn 

đi n thoại để gọi, sau đó Tr  ng li n dùng ta  gi t chiếc đi n thoại tr n ta  cháu   ng rồi 

nhanh chóng nổ xe tẩu thoát  Chiếc đi n thoaị di đ ng nh n hi u Sam sung Ga la    A10 

màu  anh c a cháu   ng trị giá  2 170 000 đồng. 

Hành vi gi t đi n thoại c a cháu   là ng  i ch a đ  16 tuổi là ngu  hiểm cho    h i, 

hành vi chiếm đoạt tài sản c a ng  i khác c a bị cáo Trình V n Tr đ  đ   ếu tố cấu thành t i 

phạm c a t i “C ớp gi t tài sản”. T i phạm  hình phạt đ ợc qu  định và trừng trị tại điểm g 

khoản 2  i u 171 c a B  lu t  ình sự   

 [3] Xét tính chất c a v  án thì thấ :  ành vi phạm t i c a bị cáo là rất nghi m trọng  

lợi d ng cháu nhỏ không có ng  i lớn đi cùng nhằm chiếm đoạt tài sản  hành vi đó đ  trực 

tiếp  âm hại đến qu  n sở hữu hợp pháp c a công dân đ ợc Nhà n ớc bảo v   gâ  b c   c  

lo lắng cho nhân dân  ảnh h ởng nghi m trọng đến an ninh tr t tự  gây ngu  hiểm cho    

h i  Do đó cần phải  ử lý nghi m  có hình phạt phù hợp nhằm giáo d c bị cáo và giáo d c 

chung cho    h i.  

 [4] Xét v  tình tiết tặng nặng trách nhi m hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết t ng 

nặng trách nhi m hình sự  

 [5] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Trong quá trình đi u tra và tại phi n t a 

bị cáo thành khẩn khai báo  tài sản bị cáo chiếm đoạt đ  đ ợc thu hồi trả lại cho ch  sở hữu, 

sau khi phạm t i đ  ra đầu th   Do đó cần áp d ng các tình tiết giảm nhẹ qu  định tại điểm s 

khoản 1  2  i u 51 c a B  lu t  ình sự để l ợng giảm cho bị cáo m t phần hình phạt thể 

hi n chính sách nhân đạo c a pháp lu t Nhà n ớc ta và cần thiết phải cách l  bị cáo ra 

khỏi đ i sống    h i m t th i gian mới đ  đi u ki n cải tạo  giáo d c bị cáo  

 [6] V  hình phạt bổ sung: Bị cáo ngh  nghi p lao đ ng tự do  thu nh p không ổn định 

nên không áp d ng hình phạt bổ sung bằng ti n đối với bị cáo  

[8] V  phần bồi th  ng dân sự: Tài sản mà bị cáo chiếm đoạt đ  thu hồi trả lại cho bị 

hại và bị hại  ng  i đại di n hợp pháp cho bị hại  không có   u cầu gì nên không xem xét. 
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[9] V  án phí: Bị cáo là ng  i bị kết án và không thu c tr  ng hợp miễn án phí n n bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định c a pháp lu t  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  vào điểm g khoản 2  i u 171; điểm s khoản 1  2  i u 51;  i u 38 c a B  lu t 

 ình sự  

Khoản 2  i u 136 c a B  lu t Tố t ng hình sự  

Khoản 1  i u 21  điểm a khoản 1  i u 23 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQ  14 ngà  

30/12/2016 c a Uỷ ban Th  ng v  Quốc h i qu  định v  m c thu  miễn  giảm  thu  n p  

quản lý và sử d ng án phí và l  phí T a án. 

Tuyên bố: Bị cáo Trình V n Tr phạm t i “C ớp gi t tài sản”  

Xử phạt: Bị cáo Trình V n Tr 42 (Bốn mư i hai) tháng tù. Th i gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngà  12/3/2020.  

Án phí: Bu c bị cáo Trình V n Tr chịu 200 000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  

Quyền kháng cáo: Bị cáo có qu  n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  

tu  n án sơ thẩm  Bị hại  ng  i đại di n hợp pháp cho bị hại có qu  n kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  nh n đ ợc bản án hoặc ni m  ết  
 

Nơi nh n:                                                       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-. TAND tỉnh Thanh Hóa                                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND tỉnh Thanh Hóa (Đã ký) 

- VKSND huyện Hậu Lộc. 

- C  quan điều tra Công an huyện Hậu Lộc. 

- C  quan THA hình sự huyện Hậu Lộc. 

- Chi cục THA dân sự  huyện Hậu Lộc. 

- Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp.                                                  Cao Thị Nga       
- Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.                                                                   

- Lưu hồ s  vụ án.                                                                                                   

                                                                                                                                              

 

 


